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THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2021, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024 
NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 21KMT (80 Sinh viên) 

 

Các tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

7h30 – 8h20 
Sinh hóa MT 

ENV10014– 2LT 
 (C. Ái Lê) 

Phòng  
G201 

ENV10025 
Sức khỏe môi trường 

(2LT) 
 (Thầy C.Thành) 

(Tự chọn 1 trong 3) 
Phòng 

  
G201 

ENV10023 
Sản xuất sạch hơn 

(2LT) 
(Cô Châu) 

(Tự chọn 1 trong 3) 
Phòng  
G201 

Viễn thám cơ sở 
ENV10013 (2TC; 

1LT; 1TH) 
(Cô Tuyến) 

Phòng  
G201 

Kinh tế ​
môi trường 

ENV10012 (2LT) 
(C.Thảo)  
Phòng  

G201 

Quản lý ​
môi trường 

ENV10007 - 2LT 
(T.Tuấn)  
Phòng  
G201 

8h20 – 9h10 

9h20 – 10h10 

10h10 – 11h00 

11h10 – 12h00       

12h30 – 13h20 
Phân tích dữ liệu 

MT  ​
(ENV10030) 3TC 

(2LT, 1TH) 
(Thầy.C.Thành - ​

Cô. Nguyên) 
(Tiết 6-7: Lý thuyết 

Tiết 8-9: Thực 
hành) 
Phòng 
G201  

 

ENV10020 ​
Công nghệ ​
môi trường 

(2LT) 
 (Cô Như Ngọc)   

Phòng  
G201 

ENV10011​
Vật lý MT 

(2LT) 
(Cô Phong Thu) 

Phòng  
G201 

ENV10022 
Phân tích hệ thống 

môi trường 
(2LT) (T.Lý) 

(Tự chọn 1 trong 3) 
Phòng  
G201 

ENV10008 
Các phương pháp 

phân tích MT 
(2LT; 1TH) 

 (T. Thành, C. Dung)  
Phòng  
G201 

Thực hành Viễn 
thám cơ sở 

13h20 – 14h10 

14h20 – 15h10 

15h10 – 16h00 

16h10 – 17h00    
 

  

 
Sinh viên đăng ký thêm môn ENV10015 – Thực tập môi trường đại cương 
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THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2021, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 – 2024​  
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 21CMT (80 Sinh viên) 

 
Các tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

7h30 – 8h20 

 

 Giới thiệu khoa 
học khí quyển 

(2LT) 
ENE10031 

(T. Phú) 
Học từ 8h20 

Phòng 
G301 

ENE10022 
Sức khỏe môi 

trường 
(2LT) (T. C.Thành) 

(Chọn ít nhất 4 
TC) 

(T. C. Thành) 
 Phòng 
G301 

ENE10011 
Quản lý MT (2LT) 
(T. Hoàng Anh ) 

Phòng  
G301 

ENE10010 
Các phương pháp 

phân tích MT 
 (2LT; 1TH)  

(T. T.Thành, C. 
Dung) 
Phòng  

G301 

  
Thực hành môn 

Các PP Phân tích 
MT  

8h20 – 9h10 

9h20 – 10h10 

10h10 – 11h00 

11h10 – 12h00   

12h30 – 13h20   
ENE10014 

Kỹ thuật xử lý khí 
thải (2LT; 1BT) 

(C. Hiền) 
Phòng 

 
F308 

 
 

ENE10008 
Quá trình và thiết 
bị công nghệ mt 

 (2LT; 1BT) 
(T. Lợi)  
(5 tiết) 
Phòng 
G301 

ENE10021 
Sản xuất sạch hơn 
(2LT) (Cô Châu ) 
(Chọn ít nhất 4 

TC)  
Phòng  
G301 

ENE10015 
Kỹ thuật xử lý 
nước thải (2LT; 

1BT)  
(T.Sơn) 

(5 tiết từ 13 giờ) 
Phòng  
G301 

ENE10024 
Kinh tế MT (2LT) 

(C. Thảo) 
(Chọn ít nhất 4 TC) 

Phòng 
G301 

13h20 – 14h10 

14h20 – 15h10 

15h10 – 16h00 

16h10 – 17h00   
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